
THỨ TIẾT
6A1

(Long)

6A2

(Thơ)

6A3

(Sương)

6A4

(Đông)

6A5

(Cương)

7A1

(Dung)

7A2

(Bình)

7A3

(Hợi)

7A4

(Tình)

8A1

(Mẫn)

8A2

(Quân)

8A3

(Tr. Hồng)

1 ChCờ - Long ChCờ - Thơ ChCờ - Sương ChCờ - Đông ChCờ - Cương ChCờ - Dung ChCờ - Bình ChCờ - Hợi ChCờ - Tình ChCờ - Mẫn ChCờ - Quân ChCờ - Tr. Hồng

2 Địa - Dung Văn - N.Yến TD - Sang Văn - Mai Anh - Hiếu Anh - V. Chi Văn - Xoan ÂN - Cương TD - Bình Tin - Chi Văn - Hoa GDCD - Sương

3 Lí - Long Văn - N.Yến Sinh - Thơ ÂN - Cương Tin - Chi Sinh - Mạnh Sử - Đông Toán - Cúc Anh - V. Hồng Toán - B. Chi Địa - Tịnh Anh - V. Chi

4 Anh - Hiếu GDCD - Sương CN - Tr. Hồng Toán - Ánh Văn - Hoa Địa - Dung TD - Bình Văn - Xoan Tin - Hường Hoá - Mẫn CN - Quân Toán - B. Chi

5 Toán - Long Toán - Ánh Anh - Hiếu Tin - Chi Sinh - Thơ Toán - Cúc Anh - V. Chi Văn - Xoan MT - Tình ÂN - Cương Sinh - Tr. Hồng Sử - Hợi

1 MT - Tình TD - Sang Toán - Ánh Văn - Mai Anh - Hiếu ÂN - Cương Toán - Cúc Tin - Hường Địa - Dung Sinh - Tr. Hồng Văn - Hoa Toán - B. Chi

2 Anh - Hiếu Văn - N.Yến Tin - Chi Văn - Mai Toán - Ánh Anh - V. Chi ÂN - Cương Địa - Dung Văn - Xoan MT - Tình Văn - Hoa TD - Sang

3 ÂN - Cương Anh - Hiếu TD - Sang NK: Đọc sách Văn - Hoa Tin - Hường Địa - Dung Văn - Xoan Toán - Cúc Toán - B. Chi Tin - Chi Sinh - Tr. Hồng

4 CN - Tr. Hồng Toán - Ánh NK: Đọc sách Anh - Hiếu ÂN - Cương Toán - Cúc Anh - V. Chi MT - Tình GDCD - Lệ TD - Sang Toán - B. Chi Văn - Hoa

5 KTra KTra Địa - Dung Toán - Ánh KTra KTra KTra KTra KTra Anh - V. Chi Sinh - Tr. Hồng Tin - Chi

1 Toán - Long Toán - Ánh Sinh - Thơ Tin - Chi GDCD - Sương CN - Bình Sử - Đông Toán - Cúc Lí - Nghĩa CN - Quân TD - Sang Anh - V. Chi

2 Sinh - Thơ TD - Sang Toán - Ánh Lí - Long CN - Diệp Toán - Cúc TD - Bình Lí - Nghĩa Văn - Xoan Địa - Tịnh Anh - V. Chi Lí - Quân

3 GDCD - Sương Văn - N.Yến Văn - Mai Toán - Ánh Sử - Đông TD - Bình Toán - Cúc Anh - V. Chi Văn - Xoan TD - Sang Toán - B. Chi Tin - Chi

4 Văn - N.Yến Tin - Chi Văn - Mai Sinh - Thơ TD - Sang Văn - Xoan Anh - V. Chi Sử - Hợi Toán - Cúc Sử - Đông GDCD - Sương CN - Quân

5 Tin - Chi Sinh - Thơ Lí - Long Văn - Mai Toán - Ánh KTra KTra KTra KTra Toán - B. Chi Hoá - Hải Địa - Tịnh

1 Văn - N.Yến CN - Thơ Toán - Ánh TD - Sang Lí - Long MT - Tình Địa - Dung Sinh - Mạnh Toán - Cúc Anh - V. Chi ÂN - Cương Toán - B. Chi

2 Văn - N.Yến Toán - Ánh Anh - Hiếu CN - Tr. Hồng Sinh - Thơ Sinh - Mạnh Toán - Cúc Anh - V. Chi Địa - Dung Tin - Chi TD - Sang MT - Tình

3 TD - Sang Lí - Long Văn - Mai Anh - Hiếu Toán - Ánh GDCD - Lệ MT - Tình Tin - Hường Anh - V. Hồng Sinh - Tr. Hồng Toán - B. Chi Anh - V. Chi

4 NK: Đọc sách Anh - Hiếu CN - Tr. Hồng Sinh - Thơ Tin - Chi Địa - Dung Tin - Hường Toán - Cúc ÂN - Cương Toán - B. Chi Anh - V. Chi Văn - Hoa

5 Anh - Hiếu KTra KTra KTra NK: Đọc sách Toán - Cúc Sinh - Mạnh Địa - Dung Tin - Hường Văn - Hoa Tin - Chi Sinh - Tr. Hồng

1 Tin - Chi MT - Tình Văn - Mai Sử - Đông Toán - Ánh Sử - Thúy CN - Bình Anh - V. Chi Toán - Cúc Lí - Quân Toán - B. Chi TD - Sang

2 TD - Sang Sử - Đông Tin - Chi Anh - Hiếu CN - Diệp Lí - Nghĩa Toán - Cúc TD - Bình Văn - Xoan Anh - V. Chi Lí - Quân Văn - Hoa

3 Văn - N.Yến NK: Đọc sách Anh - Hiếu Toán - Ánh TD - Sang Anh - V. Chi Tin - Hường Văn - Xoan Sinh - Diệp GDCD - Sương MT - Tình Văn - Hoa

4 Sử - Đông Tin - Chi Toán - Ánh TD - Sang Anh - Hiếu Văn - Xoan Lí - Nghĩa Toán - Cúc CN - Bình Văn - Hoa Anh - V. Chi Toán - B. Chi

5 KTra Anh - Hiếu KTra KTra KTra Tin - Hường Văn - Xoan CN - Bình Sử - Đông Văn - Hoa CN - Quân Hoá - Mẫn

1 Toán - Long Địa - Dung GDCD - Sương MT - Tình Văn - Hoa Văn - Xoan Sinh - Mạnh TD - Bình Anh - V. Hồng Hoá - Mẫn Hoá - Hải Địa - Tịnh

2 Toán - Long CN - Thơ ÂN - Cương CN - Tr. Hồng Văn - Hoa Văn - Xoan GDCD - Lệ Sử - Hợi TD - Bình Địa - Tịnh Sử - Đông CN - Quân

3 CN - Tr. Hồng Sinh - Thơ Sử - Đông Địa - Dung MT - Tình Sử - Thúy Văn - Xoan Sinh - Mạnh Sinh - Diệp CN - Quân Văn - Hoa ÂN - Cương

4 Sinh - Thơ ÂN - Cương MT - Tình GDCD - Sương Địa - Dung TD - Bình Văn - Xoan GDCD - Lệ Sử - Đông Văn - Hoa Địa - Tịnh Hoá - Mẫn
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5 SHL - Long SHL - Thơ SHL - Sương SHL - Đông SHL - Cương SHL - Dung SHL - Bình SHL - Hợi SHL - Tình SHL - Mẫn SHL - Quân SHL - Tr. Hồng

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỜNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ VÂN HẢI

Ea M'nang, ngày 06  tháng 03 năm 2021

Người lập

LÊ HOÀI SƠN
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Lần 7

9A1

(Bông)

9A2

(Lệ)

9A3

(Tịnh)

9A4

(Diệp)

ChCờ - Bông ChCờ - Lệ ChCờ - Tịnh ChCờ - Diệp

Toán - Bông TD - Mạnh Sinh - Diệp Anh - V. Hồng

MT - Tình Sử - Hợi Tin - Hường Toán - Bông

Anh - V. Hồng Văn - N.Yến Văn - Mai Lí - Lệ

Lí - Lệ Văn - N.Yến Toán - Bông Tin - Hường

Anh - V. Hồng Văn - N.Yến Lí - Lệ TD - Mạnh

Tin - Hường Anh - V. Hồng TD - Mạnh Lí - Lệ

Văn - N.Yến TD - Mạnh MT - Tình Anh - V. Hồng

TD - Mạnh Tin - Hường Anh - V. Hồng Văn - Mai

Lí - Lệ Toán - B. Chi Văn - Mai Tin - Hường

Toán - Bông Hoá - Mẫn Sử - Hợi Văn - Mai

Hoá - Mẫn Văn - N.Yến Toán - Bông Sử - Hợi

Sử - Hợi Địa - Tịnh Sinh - Diệp Toán - Bông

Sinh - Diệp Toán - B. Chi CN - Long Hoá - Mẫn

Văn - N.Yến Sinh - Diệp Hoá - Mẫn GDCD - Sương

Sử - Hợi Tin - Hường Anh - V. Hồng Văn - Mai

Toán - Bông Toán - B. Chi Lí - Lệ Văn - Mai

Văn - N.Yến Sử - Hợi TD - Mạnh Toán - Bông

Văn - N.Yến Anh - V. Hồng Văn - Mai CN - Long

CN - Long Lí - Lệ Toán - Bông Anh - V. Hồng

GDCD - Sương Sinh - Diệp Tin - Hường Hoá - Mẫn

Tin - Hường Văn - N.Yến Hoá - Mẫn Văn - Mai

Hoá - Mẫn Toán - B. Chi Văn - Mai Địa - Tịnh

Địa - Tịnh GDCD - Sương Văn - Mai MT - Tình

Văn - N.Yến MT - Tình Địa - Tịnh Sinh - Diệp

Toán - Bông Lí - Lệ Sử - Hợi Sinh - Diệp

Sinh - Diệp Hoá - Mẫn Anh - V. Hồng TD - Mạnh

Anh - V. Hồng CN - Long GDCD - Sương Toán - Bông

TD - Mạnh Anh - V. Hồng Toán - Bông Sử - Hợi



SHL - Bông SHL - Lệ SHL - Tịnh SHL - Diệp

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ VÂN HẢI

Ea M'nang, ngày 06  tháng 03 năm 2021

Người lập


